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1. Giới thiệu chung

1.1 Giới thiệu chung

Cục Quản lý cạnh tranh (VCA) là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và điều tra áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hoá nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam; hỗ trợ, phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong nước đối phó với các vụ kiện liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.
Năm 1994, Việt Nam đối mặt với vụ kiện chống bán phá giá đầu tiên. Từ đó đến hết năm 2009, Việt Nam đã phải đối mặt với 42 vụ kiện khác nhau từ khắp các quốc gia trên thế giới. Trong số đó, có những vụ chỉ liên quan đến một vài doanh nghiệp sản xuất nhỏ nhưng cũng có những vụ có ảnh hưởng rất lớn đến cả ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam như các vụ kiện chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh, cá tra-basa vào thị trường Hoa Kỳ, vụ giày mũ da vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU).
Trong quá trình xử lý những vụ việc này, Việt Nam đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Ngoài những vấn đề như thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực mới, nguồn nhân lực hạn chế, còn có một khó khăn mang tính thể chế và luật định rất khó vượt qua, đó là sự phân biệt đối xử đối với một nền kinh tế phi thị trường (NME).

Đối với Việt Nam, khi đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam đã buộc phải cam kết để các nước thành viên WTO có thể đối xử Việt Nam là một nước có nền kinh tế phi thị trường trong các vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Như vậy, Việt Nam đã phải chấp nhận để các nước thành viên có thể đối xử với Việt Nam như là một nước có nền kinh tế phi thị trường trong vòng 12 năm (đến hết ngày 31/12/2018). Theo như cam kết, để các nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, Việt  Nam cần phải đáp ứng được các tiêu chí hoặc yêu cầu về xác định nền kinh tế thị trường do các thành viên đặt ra. Điều đáng nói ở đây là trong cam kết không nêu rõ thế nào là một nền kinh tế thị trường và các ràng buộc đối với các thành viên khi đặt ra các tiêu chí xác định nền kinh tế thị trường. Do đó, để tất cả hoặc chí ít là những thành viên có tiếng nói quan trọng tại WTO công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường sớm hơn thời điểm 31/12/2018, Việt Nam phải chứng minh với các thành viên là nền kinh tế Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí mà thành viên đó đặt ra trong luật định của mình.
Từ năm 1986, Việt Nam đã tiến hành đổi mới nền kinh tế theo hướng thị trường. Tuy nhiên, không phải thành viên WTO nào cũng sẵn sàng công nhận những tiến bộ và thành tựu mà Việt Nam đã xây dựng hơn 20 năm qua. Báo cáo tổng thể về kinh tế thị trường của Việt Nam là một nỗ lực nhằm giúp các nước thành viên WTO hiểu được những thành tựu và những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình đổi mới và có những đánh giá đúng mức với những nỗ lực mà Việt Nam đã thực hiện. Bản báo cáo sẽ là một tài liệu tổng hợp những cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường thông qua phân tích chính sách và quy định pháp luật cũng như việc triển khai thực thi trên thực tế của Việt Nam trong thời gian qua.

Trước yêu cầu trên, trong khuôn khổ thoả thuận về Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO (B-WTO) giữa Chính phủ Anh, Chính phủ Úc và Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Anh và Chính phủ Úc đã tài trợ cho Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương triển khai Dự án “Nâng cao năng lực cho Cục Quản lý cạnh tranh nhằm tăng cường thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam”, trong đó có việc xây dựng báo cáo tổng thể về nền kinh tế thị trường của Việt Nam, theo các tiêu chí luật định của các đối tác quan trọng. Việc thuê chuyên gia tư vấn xây dựng các báo cáo chuyên đề cụ thể trong một số lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp về nền kinh tế kinh tế của Việt Nam, là một phần của dự án đã được phê duyệt.
1.2 Mục tiêu của báo cáo chuyên đề
Báo cáo chuyên đề về một số lĩnh vực của nền kinh tế thị trường Việt Nam sẽ được xây dựng nhằm mục đích:
- Báo cáo chuyên đề sẽ là báo cáo chuyên sâu, tổng hợp, phân tích đánh giá các yếu tố thị trường cơ bản cả về luật định cũng như trên thực tế của các lĩnh vực trong nền kinh tế thị trường Việt Nam;

- Các Báo cáo chuyên đề sẽ là cơ sở cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp về nền kinh tế thị trường của Việt Nam.
1.3 Yêu cầu về chuyên gia
Chuyên gia trong Điều khoản tham chiếu này được hiểu là:
(i) Một chuyên gia độc lập, hoặc

(ii) Một nhóm các chuyên gia độc lập

Sau đây được gọi chung là chuyên gia.
Chuyên gia tham gia viết Báo cáo chuyên đề cần thoả mãn những yêu cầu sau:
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về một hoặc một số các lĩnh vực.của nền kinh tế thị trường;
- Đã từng có bài viết về một hoặc một số các lĩnh vực của nền kinh tế của Việt Nam đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành;
- Có kinh nghiệm, năng lực và cơ sở thu thập, cung cấp thông tin, phân tích dữ liệu, số liệu đáng tin cậy.
Trong trường hợp một nhóm chuyên gia nộp Báo cáo thì phải đảm bảo có ít nhất một chuyên gia trong nhóm thoả mãn yêu cầu trên.

1.4 Kinh phí dành cho Báo cáo chuyên đề
Chuyên gia sẽ được trả chi phí để viết Báo cáo chuyên đề. Thời gian dự tính viết 01 Báo cáo chuyên đề là 30 ngày. Chuyên gia sẽ được trả mức phí cố định theo giờ trong 30 ngày nêu trên tuỳ theo số năm kinh nghiệm của chuyên gia/chuyên gia chính của nhóm thoả mãn yêu cầu ở mục 1.3 nêu trên.
1.5 Thời gian dự kiến
Đề cương chi tiết Báo cáo chuyên đề và những định hướng để viết báo cáo chuyên đề phải được gửi bằng email đồng thời vào các địa chỉ tuanta@moit.gov.vn; mainc@moit.gov.vn và giangls@moit.gov.vn trước ngày 18/3/2010. Sau khi nhận được Báo cáo chuyên đề, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ gửi email xác nhận về việc đã nhận được đề xuất. Trong trường hợp không nhận được email xác nhận, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ở phần 1.6 dưới đây.
Thời gian thông báo cho chuyên gia được lựa chọn từ ngày 19-21/3/2010. Cục Quản lý cạnh tranh sẽ gửi email về việc lựa chọn chuyên gia đến tất cả các địa chỉ gửi Báo cáo chuyên đề. Ngoài ra, việc lựa chọn chuyên gia sẽ được thông báo công khai trên trang web của Cục Quản lý cạnh tranh.
Sau khi lựa chọn chuyên gia, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành ký hợp đồng viết Báo cáo chuyên đề với chuyên gia được lựa chọn. Thời gian viết Báo cáo chuyên đề sẽ là 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng viết Báo cáo. Sau thời hạn 45 ngày nói trên, chuyên gia sẽ gửi bản Báo cáo chuyên đề đến Cục Quản lý cạnh tranh. Trong trường hợp chuyên gia không gửi bản Báo cáo chuyên đề theo đúng thời hạn, Cục Quản lý cạnh tranh có quyền lựa chọn chuyên gia khác thay thế và hợp đồng đã ký giữa Cục Quản lý cạnh tranh và chuyên gia trước đó sẽ tự động bị vô hiệu.
Sau khi bản Báo cáo chuyên đề được nghiệm thu, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng với chuyên gia và thanh toán toàn bộ phí thuê tư vấn.
1.6 Địa chỉ liên hệ

Cục Quản lý cạnh tranh (VCA) - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: www.vca.gov.vn
Ban Hợp tác quốc tế

Ông Trịnh Anh Tuấn, Trưởng Ban

Email: tuanta@moit.gov.vn
Tel: 84-4-38262551


Fax: 84-4-22205003

Ban Xử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

Bà Nguyễn Chi Mai, Trưởng Ban

Email: mainc@moit.gov.vn
Tel: 84-4-22205012


Fax: 84-4-22205003
2.  Yêu cầu về nội dung các báo cáo chuyên đề thuộc các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam

Nội dung gồm các báo cáo chuyên đề chính sau:

Chuyên đề 1: Quản lý của Nhà nước đối với phân bổ nguồn lực và ảnh hưởng tới việc ra quyết định của doanh nghiệp

· 
Trong chuyên đề này, báo cáo của chuyên gia phải đáp ứng những nội dung sau:

· Phân tích và đánh giá về chính sách quản lý giá cả (ấn định giá và áp dụng mức phí dịch vụ, bình ổn giá...) của Nhà nước, cung cấp thông tin về việc quản lý giá đối với một số mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, thép, xi măng..., đánh giá về khả năng và thực tế ảnh hưởng của chính sách giá cả đến việc phân bố nguồn lực trong nền kinh tế;

· Vai trò Nhà nước trong quản lý các khu vực của nền kinh tế và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển nền kinh tế (cung cấp thông tin, số liệu về đóng góp của khu vực công/tư vào GDP, phân tích sự phát triển của khu vực tư nhân từ đó đưa ra khuyến nghị về những giải pháp nhằm phát triển ổn định và hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân);

· Phân tích và đánh giá về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp trong đó tập trung đánh giá sự không phân biệt đối xử giữa lĩnh vực công và tư, giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trong đó nêu bật ảnh hưởng của sự phân biệt đối xử này đối với quá trình phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế Việt Nam và chú ý tham chiếu tới các đánh giá của các bên thứ ba.
Chuyên đề 2: Quá trình Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước và lĩnh vực đất đai

Trong chuyên đề này, liên quan đến Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước, báo cáo cần có:

· Khung pháp lý điều chỉnh quá trình cổ phần hóa, trong đó bao gồm kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa cũng như các văn bản pháp luật quy định liên quan;

· Thực tế quá trình cổ phần hóa của Việt Nam, trong đó cung cấp dữ liệu cập nhật đến 2009 (thành tựu đạt được và những vấn đề còn tồn tại) và tham chiếu đến các báo cáo phân tích cũng như số liệu các bên thứ ba

· Giải thích, đánh giá những nguyên nhân của các khó khăn trong quá trình cổ phần hóa và phương hướng, giải pháp triển khai trong thời gian tới 

· Giá đất và việc định giá đất, trong đó nêu và đánh giá về việc định giá đất trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và những bất cập cần giải quyết;

· Các ưu đãi liên qua đến vấn đề đất đai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cơ hội tiếp cận đất đai của Doanh nghiệp và sự phân biệt đối xử về đất đai giữa Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài;

· Thị trường bất động sản và đánh giá tiến bộ cũng như bất cập cần giải quyết.

Chuyên đề 3:  Đánh giá môi trường kinh doanh - đầu tư, môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp và vấn đề bảo hộ quyền tài sản 


Trong chuyên đề này, Báo cáo tập trung vào những nội dung sau đây:
· Mô tả chung và đặc điểm cơ bản của môi trường kinh doanh và đầu tư Việt Nam;

· Khung pháp lý về việc thành lập hoạt động của doanh nghiệp và việc cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp;

· Tình hình phát triển của khu vực tư nhân; 
· Khung pháp lý về đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư ở Việt Nam, quyền của các nhà đầu tư và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư;

· Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, phân tích và đánh giá những mặt thành công và chưa thành công (nên trình bày đầu tư thành công của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây);

· Sự phân biệt đối xử (nếu có) giữa Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư (tiếp cận vốn, thủ tục đầu tư,...)

· Vấn đề về thực thi luật cạnh tranh nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong nền kinh tế

· Đánh giá chung về môi trường kinh doanh – đầu tư ở Việt Nam, có tham chiếu với đánh giá của các Tổ chức quốc tế.


Đối với nội dung liên quan đến bảo hộ quyền tài sản, cần làm rõ:

· Quá trình cải cách pháp luật và hệ thống tư pháp Việt Nam (chú trọng đến đảm bảo quyền sở hữu tư nhân)

· Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (khung pháp lý, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp) cũng như khung pháp luật và quá trình thực hiện cơ chế phá sản của Việt Nam

Chuyên đề 4: Chính sách và hệ thống Tiền tệ - Tài chính - Ngân hàng và Kiểm toán – kế toán của Việt Nam
· Khung pháp lý liên quan đến Tài chính – Ngân hàng và việc áp dụng trong thực tế trong đó nêu vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực Ngân hàng, mức độ hoạt động độc lập của NHNN;

· Tình hình cải cách hệ thống tài chính ngân hàng trong đó nêu và đánh giá quá trình cổ phần hóa của các NHTM quốc doanh;

· Hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và thực tế cạnh tranh giữa NH nước ngoài và NHTM quốc doanh;

· Khả năng chuyển đổi của tiền tệ và mức độ can thiệp của Nhà nước trong các giao dịch tiền tệ, (trong đó phân tích đến: mục tiêu của việc chuyển đổi đầy đủ đồng Việt Nam; mức độ chuyển đổi của tài khoản vãng lai; các biện pháp thực hiện chuyển đổi và phân tích các yếu tố khách quan và chủ quan của việc thực hiện; thực tế thực hiện cam kết áp dụng Điều VIII IMF của Việt Nam,...)
· Khung pháp lý và thực tiễn thực thi về Luật kiểm toán, kế toán và các chuẩn mực kế toán của Việt Nam
Chuyên đề 5: Thị trường lao động và tiền lương

· Khung pháp lý về lao động và tiền lương và các cam kết ILO mà Việt Nam tham gia trong đó có cung cấp số liệu và các phân tích liên quan đến việc thực hiện cam kết;

· Thực tiễn thị trường lao động và thỏa thuận lương giữa người lao động với doanh nghiệp, giải thích có hay không sự phân biệt đối xử liên quan đến thỏa thuận lương và mức lương tối thiểu giữa trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, cung cấp thông tin về mức lương tối thiểu và tối đa trong đó đánh giá có hay không ảnh hưởng tới thị trường lao động, đánh giá về thị trường lao động và vấn đề đình công trong thời gian qua..;

· Vai trò của Chính phủ, công đoàn trong thỏa thuận lương giữa người lao động và sử dụng lao động.

3. 
Tiêu chí đánh giá các Báo cáo chuyên đề của chuyên gia

Cục Quản lý cạnh tranh sẽ đánh giá và xếp hạng các Báo cáo chuyên đề theo các tiêu chí sau:


3.1. Tính đầy đủ, phản ánh đúng tình hình phát triển mới và cập nhật thông tin liên quan đến các chuyên đề yêu cầu trên.


3.2. Độ phong phú, mức độ tin cậy và tham chiếu đến những nguồn độc lập của số liệu và đánh giá như WB, IMF, ADB và một số nguồn lớn khác


3.3. Mức độ sâu sắc của các nhận định, bình luận và đánh giá của các chuyên gia đối với các chuyên đè thuộc lĩnh vực của nền kinh tế thị trường Việt Nam.

Dựa trên những tiêu chí trên, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ quyết định lựa chọn bản Báo cáo chuyên đề phù hợp. Sau đó chuyên gia sẽ làm việc trực tiếp với Cục Quản lý cạnh tranh để triển khai các hoạt động tiếp theo. Việc lựa chọn chuyên gia của Cục Quản lý cạnh tranh được coi là quyết định cuối cùng và các bên không có quyền yêu cầu xem lại và/hoặc thay đổi quyết định này.


Trong trường hợp cần thiết, chuyên gia có thể liên hệ làm việc với Cục Quản lý cạnh tranh để tìm hiểu thêm thông tin về việc xây dựng Báo cáo tổng hợp.
4. Quy trình thủ tục

4.1 Các yêu cầu về Báo cáo chuyên đề
Bản Báo cáo chuyên đề cần được gửi gồm những tài liệu sau:

- Bản Đề cương Báo cáo chuyên đề dưới dạng file MS Word (.doc), trong đó bao gồm tất cả các nội dung được nêu trong phần 2 (Yêu cầu về nội dung Báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực của nền kinh tế thị trường của Việt Nam): khoảng 2.500 - 3.000 từ;
- Lý lịch (CV) của chuyên gia;
- Tóm tắt kinh nghiệm của chuyên gia liên quan đến một trong các lĩnh vực được nêu trong mục 1.3;

- Thư giới thiệu (nếu có);

- Thông tin liên lạc với chuyên gia.

4.2 Thời hạn và phương pháp gửi bản báo cáo chuyên đề
Tất cả các tài liệu nói trên đều phải được gửi trong 1 email đồng thời vào các địa chỉ: tuanta@moit.gov.vn; mainc@moit.gov.vn và giangls@moit.gov.vn trước ngày 18 tháng 3 năm 2010.

4.3 Ký hợp đồng với chuyên gia

Sau khi Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc lựa chọn chuyên gia, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ gửi Hợp đồng tư vấn bằng Tiếng Việt cho chuyên gia để ký. Sau khi chuyên gia ký sẽ gửi lại cho Cục Quản lý cạnh tranh để Cục Quản lý cạnh tranh ký và đóng dấu.

4.4 Thời gian viết Báo cáo chuyên đề
Thời gian viết Báo cáo chuyên đề là 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn. Sau thời gian trên chuyên gia sẽ gửi bản Báo cáo chuyên đề cho Cục Quản lý cạnh tranh để xem xét.
4.5 Thanh lý hợp đồng và giải ngân


Sau khi bản Báo cáo chuyên đề được lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh chấp thuận và nghiệm thu, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng tư vấn với chuyên gia và thanh toán toàn bộ tiền phí tư vấn.

Việc thanh toán sẽ được tiến hành theo hình thức chuyển khoản chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thanh lý hợp đồng vào tài khoản cá nhân của chuyên gia.

Việc thanh toán sẽ diễn ra một lần cho toàn bộ số tiền phí tư vấn viết Báo cáo theo giá trị trên Hợp đồng tư vấn giữa Cục Quản lý cạnh tranh và chuyên gia.
LƯU Ý:


1. Báo cáo cần được viết bằng Tiếng Việt


2. Các Báo cáo gửi sau thời hạn nhận báo cáo sẽ không được chấp nhận

3. Các Báo cáo phải được gửi bằng email đồng thời vào các địa chỉ sau: tuanta@moit.gov.vn; mainc@moit.gov.vn và giangls@moit.gov.vn

4. Thời hạn nhận Đề cương báo cáo chuyên đề: ngày 18 tháng 3 năm  2010.
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